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Phụ lục III 

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN  

(Kèm theo Công văn số 5512             /SGDĐT-GDTrH ngày      tháng    năm 2021 của Sở GDĐT) 

TRƯỜNG: THCS LÊ VĂN TÂM 

TỔ: XÃ HỘI 

Họ và tên giáo viên: Ngô Thị Kim Hạnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6.  

PHÂN MÔN LỊCH SỬ - NĂM HỌC: 2023-2024. 

I. Kế hoạch dạy học (Cả năm 52 tiết) 

1. Phân phối chương trình 

Stt Bài học/nội dung thực hiện Số 

tiết 

Thời điểm Thiết bị dạy học Địa điểm 

thực hiện 

1 Bài 1. Lịch sử và cuộc sống 1 Tuần 1 -Tranh chụp về các sự kiện 

- Tranh ảnh về một số hiện vật 

lịch sử cổ- trung đại 

- Máy chiếu, tivi  

Trên lớp 

2 Bài 2. Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch 

sử 
1 Tuần 2 -Tranh ảnh về một số hiện vật 

lịch sử cổ- trung đại 

- Tư liệu khai quật di tích 

Hoàng Thành Thăng Long 

- Máy chiếu, tivi 

Trên lớp 

3 Bài 3. Cách tính thời gian trong lịch sử 1 Tuần 3 - Tờ lịch treo tường 

- Máy chiếu, tivi 
Trên lớp 
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4 Bài 4. Nguồn gốc loài người 2 Tuần 4,5 - Bản đồ dấu tích khảo cổ trên 

đất nước Việt Nam và khu vực 

ĐNA 

- Tranh các hiện vật khảo cổ 

học 

- Tư liệu về các hiện vật khảo 

cổ học tiêu biểu 

- Máy chiếu, tivi 

Trên lớp 

5 Bài 5. Xã hội nguyên thủy 2 Tuần 6,7  - Tư liệu mô phỏng đời sống 

xã hội nguyên thuỷ 

- Máy chiếu, tivi 

Trên lớp 

6 Bài 6. Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội 

nguyên thủy. 

1 Tuần 8 Tranh ảnh 

- Máy chiếu, tivi 

 

Trên lớp 

7   Ôn tập  1 Tuần 9 - Máy chiếu, tivi 

- Phiếu học tập 

Trên lớp 

8 Kiểm tra giữa kì I 1 Tuần 10 - Làm bài trên giấy Trên lớp 

9 Bài 6. Sự chuyển biến và phân hóa của xã hội 

nguyên thủy (tt) 

1 Tuần 10 Tranh ảnh 

- Máy chiếu, tivi 

Trên lớp 

10 Bài 7. Ai Cập và Lưỡng Hà cổ đại 2 Tuần 11 - Bản đồ Ai Cập và Lưỡng Hà 

cổ đại 

- Máy chiếu, tivi 

Trên lớp 

11 Bài 8. Ấn Độ cổ đại 2 Tuần 12 - Bản đồ Ấn Độ cổ đại 

- Máy chiếu, tivi 

Trên lớp 
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12 Bài 9. Trung Quốc từ thời cổ đại đến thế kỉ VII 2 Tuần 13 - Bản đồ Trung Quốc từ thời cổ 

đại đến thế kỉ VII 

- Máy chiếu, tivi 

Trên lớp 

13 Bài 10. Hy Lạp và La Mã  cổ đại. 2 Tuần 14 - Bản đồ Hy Lạp và La Mã  cổ 

đại.  

- Máy chiếu, tivi 

Trên lớp 

14 Bài 11. Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á 2 Tuần 15 - Máy chiếu, tivi  Trên lớp 

15 Bài 12. Sự hình thành và bước đầu phát triển 

của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á 

( từ thế kỉ VII đến thế kỉ X) 

2 Tuần 16 - Máy chiếu, tivi  

-  Bản đồ vương quốc phong 

kiến ở Đông Nam Á 

Trên lớp 

16 Bài 13. Giao lưu văn hóc ở Đông Nam Á từ đầu 

công nguyên đến thế kỉ X. 

2 Tuần 17 - Máy chiếu, tivi  Trên lớp 

17 Ôn tập  kiểm tra cuối kì I 1 Tuần 18 - Máy chiếu, tivi 

- Phiếu học tập 

 - Làm bài trên giấy 

Trên lớp 

18 Kiểm tra cuối kì I 1 

19 Bài 14. Nhà nước Văn Lang- Âu Lạc. 

 
3 Tuần 19,20 - Máy chiếu, tivi  Trên lớp 

20 Bài 15.Chính sách cai trị của các triều đại 

phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của 

xã hội Âu Lạc..( Cả bài 15 dạy trong 3 tiết. 

trong đó phần 1: 2 tiết. Phần 2: 1 tiết) 

3 Tuần 20,21 - Máy chiếu, tivi 

-Video tóm tắt các cuộc khởi 

nghĩa  

Trên lớp 
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21 Bài 16. Các cuộc khởi nghiã  tiêu biểu giành 

độc lập trước thế kỉ X.( Cả bài 16 dạy trong 5 

tiết. 

 Cuộc KN Hai Bà Trưng, KN Bà Triệu (1 tiết.) 

5 Tuần 

22,23,24 

- Máy chiếu, tivi  

-Video tóm tắt các cuộc khởi 

nghĩa 

Trên lớp 

22 Bài 17. Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn 

hóa dân tộc của người Việt 
3 Tuần 24,25 - Máy chiếu, tivi  

-  Video giới thiệu về một số di 

tích lịch sử Việt Nam 

Trên lớp 

23 Bài 18. Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X 2 Tuần 26 - Máy chiếu, tivi  

- Lược đồ 

- Video tóm tắt về cuộc vận 

động tự chủ và  chiến thắng 

Bạch Đằng 938 

Trên lớp 

24 Ôn tập giữa kỳ II   

 
1 Tuần 27 - Máy chiếu, tivi  Trên lớp 

25 Kiểm tra giữa kì II 

 
1 Tuần 28 - Máy chiếu, tivi  Trên lớp 

26 Bài 19. Vương quốc Cham-Pa từ thế kỉ II đến 

thế kỉ X. 
3 Tuần 

29,30,31 

- Máy chiếu, tivi  

- Bản đồ Vương quốc Cham-Pa 

từ thế kỉ II đến thế kỉ X. 

Trên lớp 

27 Bài 20. Vương quốc Phù Nam 2 Tuần 32,33 - Máy chiếu, tivi  

- Bản đồ Phù Nam từ thế kỉ I 

TCN đến thế kỉ XV 

Trên lớp 
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28 Ôn tập cuối kỳ 2 1 Tuần 34 - Máy chiếu, tivi 

- Phiếu học tập 

Trên lớp 

29 Kiểm tra cuối kỳ 2 1 Tuần 35 - Làm bài trên giấy Trên lớp 

 

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

Tam Mỹ Tây, ngày 5   tháng 09  năm 2023 

          TỔ TRƯỞNG             GIÁO VIÊN 

              

                                                                                                                                                         
                

Nguyễn Thị Thanh Thủy              Ngô Thị Kim Hạnh 
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